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1 1 Hà Thị Kim Thêu 16/05/2010 Tày 10A3 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 18km 4 15 60   

2 2 Vòng Đức Hoàng 06/12/2010 Hoa 10A3 Thôn Đăk La, Xã Đăk Nhau 13km 4 15 60   

3 3 Hoàng Trung Hải 04/04/2010 Tày 10A5 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 17km 4 15 60   

4 4 Lý Phú Đạt 13/11/2010 Dao 10A7 Thôn 1 Đường 10, Xã Đăk Nhau 10km 4 15 60   

5 5 Điểu Thị Yến 24/12/2010 Mnông 10A8 Thôn Đăk La, Xã Đăk Nhau 12km 4 15 60   

6 6 Điểu Khánh 20/01/2010 Xtiêng 10A8 Thôn 1 Đường 10, Xã Đăk Nhau 11km 4 15 60   

7 7 Điểu Thị Trúc 08/10/2010 Mnông 10A9 Thôn Đăk La, Xã Đăk Nhau 12km 4 15 60   

8 8 Hoàng Huy Bảo 08/01/2010 Tày 10A9 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 17km 4 15 60   

9 9 Lý Thị Kiều Oanh 12/01/2009 Tày 11A1 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 18km 4 15 60   

10 10 Dương Quốc Cường 26/02/2009 Tày 11A3 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 18km 4 15 60   

11 11 Mã Thị Thanh Thúy 12/12/2009 Tày 11A3 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 18km 4 15 60   

12 12 Vi Thị Khánh Băng 12/03/2009 Tày 11A5 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 18km 4 15 60   

13 13 Hoàng Thị Bích 22/10/2009 Hoa 11A5 Thôn 1 Đường 10, Xã Đăk Nhau 11km 4 15 60   

14 14 Trương Thanh Thiên  17/07/2009 Tày 11A6 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 17km 4 15 60   

15 15 Lý Thị Mẫn 18/12/2009 Nùng 11A6 Thôn 1 Đường 10, Xã Đăk Nhau 10km 4 15 60   

16 16 Điểu Thị HERY 12/12/2009 Mnông 11A6 Thôn Đăk Nung, Xã Đăk Nhau  11km 4 15 60   
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17 17 Hà Trâm Anh 08/04/2009 Thái 11A8 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 18km 4 15 60   

18 18 Lương Thế Vinh 30/12/2009 Tày 11A8 Thôn 1 Đường 10, Xã Đăk Nhau 15km 4 15 60   

19 19 Phạm Lý Ý Như 19/10/2009 Nùng 11A8 Thôn 1 Đường 10, Xã Đăk Nhau 15km 4 15 60   

20 20 Vi Thị Bích Thảo 13/09/2009 Tày 11A9 Thôn Đăk La, Xã Đăk Nhau 13km 4 15 60   

21 21 Triệu Thị Hậu 13/06/2008 Dao 12A3 Thôn Đăk La, Xã Đăk Nhau 13km 4 15 60   

22 22 Điểu Thông 29/08/2008 Xtiêng 12A4 Thôn 1 Đường 10, Xã Đăk Nhau 15km 4 15 60   

23 23 Vòng Đức Huy 03/07/2008 Hoa 12A6 Thôn Đăk La, Xã Đăk Nhau 13km 4 15 60   

24 24 Nông Thị Lan Như 13/08/2008 Nùng 12A7 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 14km 4 15 60   

25 25 Triệu Nhật Quyền 18/02/2008 Nùng 12A9 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 15km 4 15 60   

26 26 Điểu Phước 31/10/2008 Mnông 12A9 Thôn Đăk Nung, Xã Đăk Nhau  13km 4 15 60   

27 27 Phùng Trung Hiếu 17/06/2007 Nùng 12A9 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 20km 4 15 60   

28 28 Triệu Thị Thanh Hà 21/09/2008 Dao 12A9 Thôn 5 Đường 10, Xã Đăk Nhau 18km 4 15 60   

TỔNG CỘNG        1.680   
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